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Test tranh vẽ “Con vật không có trong hiện thực”

TS. Nguyễn Minh Anh

Giới thiệu:

Phuơng pháp chẩn đoán này được xây dựng trên nền tảng lý luận “Tâm vận động”. Cơ sở khoa học chủ đạo của lý thuyết này: nghiên cứu các vận động (ví dụ vận động tay vẽ chủ đạo trên những nét vẽ, hình vẽ v.v.) để nhận biết trạng thái tâm lý. Theo I.M. Sechenov (1829–1905, nhà nghiên cứu y khoa lỗi lạc người Nga, thầy của I.P. Pavlov – 1849–1936, Nobel Y khoa 1904), tất cả những xu hướng tâm lý đều kết thúc bằng vận động. Nguyên văn: “Tất cả những ý nghĩ của chúng ta đều kết thúc bằng vận động”.

Nếu ý nghĩ của chúng ta – vì một lý do nào đó – không chuyển hóa thành vận động thực tế được thì nó sẽ chuyển hóa thành một dạng áp lực, căng thẳng cơ bắp. Ví dụ, cảm giác sợ hãi – có thể chuyển hóa thành áp lực lên cơ chân (chạy trốn) và cơ tay (chống trả, kháng cự). Hơn nữa, cảm giác sợ hãi còn mang khuynh hướng thể hiện trong không gian: ví dụ tìm nơi tránh né v.v. Tất cả những điều vừa nêu được thể hiện trên tranh vẽ, qua nét vẽ, hình dạng, biểu tượng v.v.

Không gian giấy vẽ cho chúng ta biết thời điểm: hiện tại, quá khứ, tương lai. Không gian phía bên trái và bên dưới gắn với quá khứ và sự bị động (ý nghĩ không dẫn đến hình dung công việc, kế hoạch không kết thúc bằng việc thực hiện). Không gian này gắn liền với sự trầm cảm. Không gian phía bên phải và bên trên tượng trưng cho tương lai và tính chủ động. Không gian này gắn liền với sự năng động, cụ thể.

Ngoài lý luận “Tâm vận động”, việc phân tích tranh vẽ còn dựa vào ý nghĩa của các biểu tượng.

Test “Con vật không có trong hiện thực” được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ với các test khác trong việc phân tích khuynh hướng tính cách.

Chuẩn bị: giấy A4 trắng hoặc ngà, bút chì màu.

Hướng dẫn thực hiện: “Hãy tưởng tượng và vẽ lại một con vật không có trong hiện thực và gọi nó bằng một cái tên cũng không có trong hiện thực”

Hướng dẫn phân tích tranh:

1. Vị trí tranh vẽ: 

Thường thì tranh vẽ nằm ở vị trí giữa tờ giấy. Tranh vẽ nằm nhiều về phía trên (càng cao thì đặc điểm này càng rõ) cho thấy tác giả đánh giá bản thân cao, cũng như không hài lòng về vị trí của mình trong xã hội, không hài lòng về cách nhìn nhận và đánh giá của những người xung quanh về mình; khuynh hướng thăng tiến và được công nhận, khuynh hướng tự khẳng định.

Tranh vẽ nằm về phía dưới mang khuynh hướng ngược lại: thiếu tự tin, đánh giá bản thân thấp, chán nản, không quyết đoán, không quan tâm tới vị thế của mình trong xã hội, thiếu khuynh hướng tự khẳng định mình.

2. Đầu: 

Hướng qua bên phải: thích hoạt động, con người của hành động, hầu như tất cả những điều mà tác giả tính toán, dự định đều được thực hiện, dù là không thực hiện tới cùng hoặc chưa tới cùng.

Hướng qua bên trái: thích suy ngẫm, đây không phải là người của hành động, chỉ có một phần nhỏ những dự định của tác giả được hiện thực hóa hay đang được bắt đầu thực hiện; tác giả có thể sợ hành động và thiếu quyết đoán.

Đầu nhìn thẳng – người theo chủ nghĩa cho mình là trung tâm.

Đầu to: đánh giá cao lý trí của mình và của người khác.

3. Các chi tiết trên đầu:

Tai: sự quan tâm đến thông tin, cần đối chiếu với những chi tiết khác để phân tích sâu hơn.

Miệng mở cộng với hình vẽ lưỡi (môi không vẽ đậm) cho thấy khuynh hướng thích nói nhiều, nếu môi được vẽ đậm thì đây là dấu hiệu cho thấy tính nhạy cảm và đa cảm (đôi khi cả hai). 

Miệng mở, chỉ vẽ phác, nhưng lưỡi và môi không được tô đậm cho thấy người dễ sợ hãi, dễ lo lắng.

Miệng đi kèm với răng: sử dụng ngôn ngữ mạnh, đôi khi hung hăng, trong phần lớn trường hợp là để tự bảo vệ (răng đang nghiến, đang gầm gừ.

Trẻ và thiếu niên thường vẽ phác miệng con vật theo xu hướng hình tròn. Điều này cho thấy sự sợ hãi, lo âu.

Mắt: biểu tượng của nỗi sợ hãi, nếu mống mắt được vẽ to, chăm chút đặc biệt.

Lông mi: biểu tượng của tính phô trương, tính phản kháng, sự quan tâm đến bề ngoài. Đối với nam giới – cho thấy sự có mặt của những đặc điểm nữ tính trong tính cách nếu lông mi được vẽ chăm chút.

Đồng tử và mống mắt ít khi đồng thời xuất hiện.

Sừng: nhu cầu tự bảo vệ hoặc tính hung dữ (nếu đi kèm với móng vuốt, bờm, lông nhọn).

Lông vũ: phô trương, tự biện bạch. 

4. Phần trụ – nâng đỡ thân mình (tứ chi, bệ, đài):

Phần trụ này được vẽ cân đối với thân người: tác giả là người sâu sắc, suy nghĩ, phán xét có căn cứ, duy lý trong việc ra quyết định.

Phần trụ không tương xứng với những phần còn lại hoặc không có: nhận định nông cạn, không chín chắn, hơi bồng bột khi ra quyết định.

Cần chú ý đến sự kết nối giữa chân và thân mình con vật: đặc điểm kiểm soát nhận định, phán đoán, kết luận, quyết định phụ thuộc vào việc sự kết nối này được vẽ cẩn thận, chính xác hay qua loa hay thậm chí không được vẽ.

Nếu tất cả các chi tiết của phần trụ (ví dụ tứ chi) có cùng một kiểu, xoay cùng một hướng thì cho thấy phán đoán mang tính đơn giản, rập khuôn. Ngược lại, người có phán đoán, quan niệm đa dạng, linh hoạt sẽ vẽ tứ chi phong phú, độc đáo, phá cách.

5. Phần hỗ trợ thân mình (cánh, chân phụ, vòi, râu, áo giáp, búp tóc xoăn, các chi tiết sặc sỡ khác):

Sự có mặt của những phần hỗ trợ này cho thấy tác giả có hoài bão muốn tham gia vào nhiều lãnh vực của cuộc sống, tự tin vào sức mạnh của bản thân, đôi khi lấn áp những người xung quanh, đam mê công việc của bản thân, đôi khi có những quyết định táo bạo, thích được người khác quan tâm, thích thu hút sự chú ý của người khác.

Áo giáp, khiên được coi như nhu cầu tự bảo vệ mình.

Những chi tiết nhọn, sắc cạnh được coi như biểu tượng của sự hung hăng

6. Đuôi:

Đuôi quay về bên phải: thái độ với hành động và hành vi của mình.

Đuôi quay về bên trái: thái độ với ý nghĩ và quyết định của mình, với khả năng bị hạn chế hay tính không quyết đoán của bản thân.

Thái độ này là tích cực hay tiêu cực tùy thuộc vào hướng của đuôi: đuôi hướng lên trên – tự tin, tích cực, năng động, đuôi cụp xuống – không hài lòng với bản thân, nghi ngờ chính mình, hối tiếc về những gì đã làm v.v.

Những chi tiết sắc cạnh được vẽ hướng lên trên – sự phản kháng lại quyền lực của người trên.

Những chi tiết sắc cạnh được vẽ hướng xuống dưới – tự bảo vệ mình khỏi sự chế nhạo của người dưới, sự không công nhận, không tôn trọng từ phía dưới, sợ chỉ trích.

Những chi tiết sắc cạnh ở bên phải: bảo vệ hành động của mình

Những chi tiết sắc cạnh ở bên trái: bảo vệ chính kiến của mình

7. Năng lượng, tính năng động, tiềm năng: thể hiện qua số lượng chi tiết và nét vẽ rõ ràng.

8. Sự lo âu: thể hiện qua những nét vẽ ghì mạnh tay, ghì mạnh tay ở đâu là lo âu ở đó nhiều.

9. Các đặc điểm khác: Việc vẽ con thú có dáng đi giống người, mặc quần áo cho con thú như cho người v.v. cho thấy tác giả chưa thực sự chính chắn về tâm lý, còn mang nhiều đặc điểm của con trẻ.

Tranh vẽ như một vòng tròn, không có một chi tiết nào cho thấy quan điểm sống khép kín của người vẽ. Thông thường những tranh vẽ kiểu này không cho nhiều thông tin để phân tích.

Người bệnh tâm thần phân liệt: con vật được vẽ trên cái bệ, con vật đang bị xích, trên đầu có cánh quạt, chong chóng, mắt được thay bằng bóng đèn điện, thân thể được vẽ thêm bàn phím, tay nắm, ăng-ten…

Tính sáng tạo thấp: lấy con vật có sẵn và thêm chi tiết.

Tính sáng tạo cao: vẽ con vật hoàn toàn mới.

10. Tên gọi: đôi khi cho thấy sự phô trương tính uyên bác của tác giả qua các tên gọi phức tạp hay óc tưởng tượng qua các tên gọi dài.

· Hướng nghiên cứu tâm động học trong  Tâm lý học
· Tâm lý học Phóng chiếu - Lịch sử hình thành và phát triển
Con vật không có trong hiện thực

